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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tiếng Việt: Tin học ứng dụng chuyên ngành
· Tiếng Anh: Applied  Information Technology in the petroleum industry
Mã số học phần:	 7060434
Số tín chỉ học phần:	2 (1.4-0.6-4 ), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết:    	 21;		Bài tập:     	0; 	Thực hành: 	9; 
       Thực tập:	0; 		Đồ án:		0; 	Tự học:	60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1.TS. Nguyễn Trần Tuân                                           0604-13
[bookmark: _GoBack]2.TS. Lê Quang Duyến                                              0604-07	
2.2. Bộ môn: 	Khoan – Khai thác
2.3. Khoa:	Dầu khí.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Hoàn thành các môn cơ sở và chuyên ngành.
3.2. Môn học học trước: Các môn cơ sở và chuyên ngành
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1 Nắm được bản chất của việc quản lý và vận hành khai thác mỏ dầu khí bằng công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt là dự báo khai thác dầu khí theo các giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
4.1.2 Thực hiện được việc thiết kế và triển khai sơ đồ các giếng khai thác/bơm ép theo kế hoạch phát triển khai thác mỏ dầu khí.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1.  Sử dụng thành thạo chương trình máy tính chuyên ngành khai thác dầu khí.
4.2.2. Hiểu biết chuyên sâu về Kế hoạch phát triển và quản lý khai thác mỏ dầu khí.
4.2.3. Thu thập đầy đủ thông tin với chất lượng tốt, đánh giá và phân tích tình trạng khai thác các vỉa/mỏ dầu khí.
4.2.4.  Xây dựng môi trường làm việc theo nhóm với các thành viên có các chuyên môn khác nhau về dầu khí.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Mở đầu; Giới thiệu hệ thống quản lý và vận hành khai thác dầu khí: Mô phỏng vỉa dầu khí bằng máy tính; Thu thập và đánh giá số liệu mỏ cho xây dựng mô hình; Phân tích khai thác mỏ dầu khí; Thiết kế khai thác mỏ dầu khí bằng mô hình mô phỏng khai thác theo các phương án;
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các tham số địa chất mỏ
	03
	

	1.1
	Phân bố độ rỗng của vỉa chứa
	
	4.2.2


	1.2
	Phân bố độ thấm của vỉa chứa
	
	4.2.2

	1.3
	Phân bố độ bão dầu, khí và nước trong không gian rỗng
	
	4.2.3

	Chương 2
	Đặc tính tương tác đá chứa – chất lưu.
	03
	

	2.1
	Đặc tính đá chứa tại điều kiện vỉa
	
	4.2.2

	2.2
	Đặc tính chất lưu tại điều kiện vỉa
	
	4.2.2

	2.3
	Tương đác đá chứa – chất lưu điều kiện vỉa
	
	4.2.3

	Chương 3
	Thiết lập điều kiện vỉa ban đầu
	03
	4.1.2

	3.1
	Áp suất và nhiệt độ vỉa ban đầu
	
	...........

	3.2
	Các ranh giới chất lưu
	
	

	3.3
	Trữ lượng dầu và khí tại chỗ ban đầu
	
	4.2.3

	Chương 4
	Xây dựng mô hình khởi động
	03
	4.1.2

	4.1
	Nhập các thông số địa chất mỏ
	
	4.2.3

	4.2
	Nhập thông số giếng khoan khai thác
	
	4.2.3

	4.3
	Kiểm định và hiệu chỉnh mô hình khởi động 
	
	4.2.4

	Chương 5
	Khớp lịch sử khai thác mỏ
	03
	4.2.1

	5.1
	Hiệu chỉnh các thông số theo tài liệu thử giếng
	
	4.2.4

	5.2
	Hiệu chỉnh các thông số theo tài liệu khai thác thực tế của mỏ
	
	4.2.4

	Chương 6
	Dự báo khai thác mỏ
	03
	4.2.1

	6.1
	Các phương án sản lượng và hệ số thu hồi dầu
	
	4.2.2

	6.2
	Đánh giá độ nhạy của các thông số đầu vào tới thu hồi dầu cuối cùng
	
	4.2.2

	6.3
	Quản lý các tham số rủi ro của mô hình mô phỏng
	
	4.2.3

	Chương 7
	Sử dụng và quản lý mô hình
	03
	4.2.1

	7.1
	Tối ưu hóa kiểu ô lưới và kích thước ô lưới
	
	4.2.1

	7.2
	Tối ưu hóa các bước tính toán
	
	4.2.1

	7.3
	Xác định và chỉnh sửa các lỗi hội tụ trong khi chạy trương trình
	
	4.2.1

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 3
	Thiết lập điều kiện vỉa ban đầu
	2
	4.1.1

	Bài 1
	Xác định gradient áp suất
	
	

	Bài 2
	Xác định các ranh giới chất lưu trong vỉa
	
	

	Chương 4
	Xây dựng mô hình khởi động.
	2
	4.1.2

	Bài 1
	Nhập các thông số địa chất
	
	

	Chương 5
	Khớp lịch sử khai thác mỏ
	2
	4.2.1

	Chương 6
	Dự báo khai thác mỏ
	2
	4.2.1

	Chương 7
	Sử dụng và quản lý mô hình
	1
	4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài thực hành. 
- Quá trình giảng dạy liên tục kiểm tra/trao đổi trong các giờ giảng để sinh viên ôn tập bài cũ và tiếp thu bài mới; kiểm tra giữa kỳ và làm tiểu luận. Đánh giá điểm học phần theo quy định tại Quy chế hiện hành của trường đại học Mỏ-Địa chất.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/thực hành.
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành trực tiếp trên máy tính.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. L.P.Dake (1978), Fundamentals of Reservoir Engineering, Elsevier. "http://www.ing.unp.edu.ar/asignaturas/reservorios/Fundamentals%20of%20Reservoir%20Engineering%20(L.P.%20Dake).pdf"
[2]. Кириллов А.С., Закревский К.Е. (2014), практикум по сейсмической интерпретации в Petrel, МАИ-ПРИНТ. 


11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Các tham số địa chất mỏ

	6

	0
	0

	+Tài liệu [2]: Tìm hiểu nội dung chương 2 (từ trang 17 đến trang 91)

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 2.2, 2.3 và 2.6 của Chương 2, tài liệu [2].
 

	2
	Chương 2: Đặc tính tương tác đá chứa – chất lưu
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu toàn bộ nội dung chương 2 về phân tích mẫu dầu điều kiện vỉa.
+ Làm bài tập 2.2 trang 63 - 68
+ Tài liệu [1]: tìm hiểu toàn bộ nội dung chương 4 về đặc tính thấm -  chứa của đá.
+ Làm bài tập 4.1 trang 168 – 169; 10.1 trang 358 - 361 và 10.2 trang 361 - 364.


	3
	Chương 3: Thiết lập điều kiện vỉa ban đầu
	6
	0
	4
	Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung 1.3 trang 3 – 9.


	4
	Chương 4: Xây dưng mô hình khởi động
	6
	0
	4
	Tài liệu [3]: Tìm hiểu nội dung Modul 1, Modul 2 và Modul 4.

	5
	Chương 5: Khớp lịch sử khai thác mỏ
	6
	0
	4
	Tài liệu [3]: Đọc Lesson 2 và thực hành bài tập 1 và 2 của Modul 8, trang 191 – 204.

	6
	Chương 6: Dự báo khai thác mỏ
	6
	0
	4
	Tài liệu [3]: Đọc Lesson 3 và thực hành bài tập 3 và 4 của Modul 8, trang 104 – 223.

	7
	Chương 7: Sử dụng và quản lý mô hình
	6
	0
	2
	+ Tài liệu 3: Tìm hiểu toàn bộ nội dung Modul 9 trang 225 – 237.



Lưu ý: 
· Nội dung trong bảng trên chỉ là gợi ý để tham khảo, tùy theo đặc điểm của học phần, bộ môn thiết kế số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và nội dung sinh viên cần chuẩn bị trước tiết học cho phù hợp. 
· Các học phần có khối lượng từ 1-2 tín chỉ thiết kế học trong 6 tuần, 3-4 tín chỉ thiết kế học trong 12 tuần

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN







Ghi chú: 
· Đề cương chi tiết học phần phải được biên soạn đúng theo định dạng (format) của file Mẫu Đề cương chi tiết học phần. 
· Sau khi được phê duyệt, Đề cương chi tiết học phần được gửi cho Phòng Đào tạo Đại học(bằng văn bản và file) và được cập nhật vào website của Trường.
· Tên file của Đề cương chi tiết học phần là DC_mã số học phần. (Vd: Đề cương môn Kinh tế công nghiệp: DC_4070303.doc )



1

